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An toàn hóa trị tại nhà
Chemotherapy safety at home

Hóa trị (phương pháp trị liệu bằng hóa chất) là một cách chữa trị ung thư và 
sử dụng các thuốc rất mạnh. Quý vị có thể giảm nguy cơ người khác tiếp xúc 
với thuốc hóa trị của mình bằng cách thực hiện một số biện pháp đề phòng. Tờ 
thông tin này hướng dẫn khi nào thì quý vị cần đề phòng, và những gì cần làm.

Có các loại thuốc hóa trị khác nhau. Một số người 
được hóa trị tại bệnh viện, một số khác thì có thể 
làm hóa trị tại nhà. 

Các thuốc hóa trị giúp diệt tế bào ung thư nhưng 
cũng có thể gây hư hại đến các tế bào khỏe mạnh 
bình thường.

Điều quan trọng là nên giảm nguy cơ về việc 
những người khác tiếp xúc với thuốc hóa trị của 
quý vị. Điều này kể cả việc lưu ý đến dịch cơ thể 
mà có thể chứa thuốc hóa trị.

QUAN TRỌNG
Trẻ em, và phụ nữ mang thai hoặc đang cho 
con bú sữa mẹ, không nên sờ chạm đến các 
thuốc hóa trị, hoặc dịch cơ thể mà có thể có 
thuốc hóa trị trong đó.

Hóa trị và dịch cơ thể
Dịch cơ thể là chất lỏng tiết ra từ cơ thể. Các chất dịch 
này gồm có máu, nước tiểu, phân và chất ói mửa.

Mỗi lần quý vị thực hiện hóa trị, thuốc sẽ ở lại trong 
dịch cơ thể của quý vị trong khi chữa trị và trong một 
khoảng thời gian sau đó.

Khoảng thời gian này có thể thay đổi tùy người và cũng 
tùy vào loại thuốc dùng:

•	� Hầu hết các thuốc hóa trị còn ở lại trong dịch cơ 
thể khoảng 48 giờ sau mỗi lần chữa trị.

•	� Một số thuốc có thể ở lại trong đó tới bảy ngày. 

•	� Nếu quý vị có hóa trị liên tục, thuốc sẽ còn trong cơ 
thể của quý vị luôn luôn cho đến khi việc chữa trị 
chấm dứt.

Thực hiện hóa trị 
tại nhà

Nếu quý vị thực hiện việc hóa trị tại nhà, nên làm 
theo các biện pháp đề phòng như đã nêu trong tờ 
thông tin này. Quý vị cũng cần cất giữ và dùng các 
thuốc hóa trị của mình một cách an toàn.

Hóa trị bằng cách dùng các  
thuốc viên hoặc thuốc chích
•	� Cất giữ tất cả thuốc viên, thuốc chích và các 

viên nhộng vào một nơi an toàn tránh xa trẻ 
em và gia súc, và làm theo các hướng dẫn trên 
nhãn về cách cất giữ.

•	� Nếu quý vị gặp khó khăn trong việc thực hiện 
hóa trị, hãy gọi đến bác sĩ, dược sĩ hoặc y tá 
để được chỉ dẫn.

•	� Bỏ tất cả kim và ống chích đã dùng rồi trong 
hộp đựng thích hợp và hỏi dược sĩ về cách 
thức thải bỏ an toàn.

•	� Đưa trả lại cho dược sĩ địa phương tất cả 
thuốc viên/viên nhộng không dùng đến, để họ 
thải bỏ một cách an toàn.

Hóa trị qua bình bơm 
•	� Bác sĩ hoặc y tá sẽ giải thích cho quý vị về 

cách thức hoạt động của bình bơm (pump), và 
những gì nên làm nếu quý vị có bất cứ vấn đề 
nào.

•	� Nếu nhận thấy có thuốc rò rỉ hoặc đổ tràn 
từ bình bơm, hãy ngưng dùng bình bơm, và 
lau dọn chất đổ tràn như đã nêu trong bản 
ở trang sau. Liên lạc bác sĩ hoặc y tá ngay để 
được hướng dẫn thêm, hoặc đến ban cấp cứu 
gần nhất để được giúp đỡ.
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Khi nào thì tôi nên đề phòng?
Quý vị nên đề phòng nếu có hóa trị tại bệnh viện và/hoặc tại nhà.
•	� Quý vị nên đề phòng đối với dịch cơ thể trong mỗi lần hóa trị và trong vòng 48 giờ sau đó.
•	� Những người có dùng một số thuốc nào đó có thể cần đề phòng trong khoảng thời gian 

lâu hơn. 
Hỏi bác sĩ hoặc y tá để biết quý vị nên đề phòng trong bao lâu.

Cách thức đề phòng tại nhà
Các cách đề phòng này giúp giảm nguy cơ người thân hoặc người chăm sóc của quý vị bị tiếp xúc với thuốc hóa trị. 
Hãy hỏi bác sĩ hoặc y tá về cách thức đề phòng nào nên áp dụng trong việc chữa trị của quý vị.

Đi vệ sinh •	 Ngồi trên bồn cầu khi đi vệ sinh.
•	 Sau khi đi vệ sinh xong, đóng nắp lại và dội nước.
•	 Rửa tay với xà phòng và nước.

Cách thải bỏ tã 
hoặc băng thấm 
tiểu sau khi dùng

•	 Mang găng (loại xài một lần) để bỏ các thứ này vào bịch nhựa.
•	 Sau đó cũng bỏ găng tay vào bịch nhựa đó, cột lại và bỏ vào thùng rác.
•	 Rửa tay với xà phòng và nước.

Khi ói mửa Nên ói mửa vào một tô nhựa hoặc bịch nhựa (không lủng lỗ).
•	 Nếu dùng tô nhựa:

-- Dùng găng tay (loại dùng một lần) để cẩn thận đổ chất ói mửa vào bồn cầu.
-- Rửa tô với nước xà phòng rồi lau lại bằng khăn giấy dày (paper towels).
-- Bỏ găng tay vào bịch nhựa rồi bỏ vào thùng rác.
-- Rửa tay với xà phòng và nước. 
-- Chỉ dùng tô này cho mục đích đựng chất ói mửa và thải bỏ tô khi việc chữa trị 

đã kết thúc.  
•	 Nếu dùng bịch nhựa:

-- Cột kỹ bịch nhựa và bỏ vào thùng rác.
-- Rửa tay với xà phòng và nước.

Lau dọn  
chất dịch rơi vãi 
từ cơ thể 

•	 Mang găng tay (loại dùng một lần) và dùng khăn giấy dày để lau thấm chất rơi vãi.
•	 Dùng miếng vải lau (loại dùng một lần) và nước xà phòng để rửa sạch các bề 

mặt đã ô nhiễm.
•	 Bỏ khăn giấy, khăn lau và găng tay đã dùng rồi vào bịch nhựa và bỏ vào thùng rác.
•	 Rửa tay với xà phòng và nước.

Cancer Institute NSW
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e  contactus@eviQ.org.au

Giặt quần áo,  
khăn tắm/khăn 
mặt hoặc khăn trải 
giường đã dính 
dịch chất cơ thể

•	 Mang găng (loại dùng một lần) để cầm nắm các thứ này.
•	 Giặt các thứ này ngay lập tức. Nếu chưa thể giặt ngay, thì bỏ vào bịch nhựa 

cột/dán kỹ cho đến khi có thể giặt.
•	 Sau khi đã bỏ các thứ này vào máy giặt, bỏ găng tay vào bịch nhựa rồi bỏ vào 

thùng rác.
•	 Giặt riêng các thứ này với chu kỳ giặt lâu nhất và giặt với nước nóng hoặc 

nước lạnh.
•	 Phơi ngoài trời nếu được. 
•	 Sau khi giặt, có thể sử dụng các thứ này như thường lệ.

Vướng dính vào 
mắt hoặc da

•	 Nếu (dịch chất) văng vào mắt, nên xối rửa mắt với nước hoặc dung dịch rửa 
mắt (artificial tears/gọi là: nước mắt nhân tạo) khoảng 15 phút. Liên lạc bác sĩ 
hoặc y tá ngay lập tức hoặc đến ban cấp cứu gần nhất để được giúp đỡ.

•	 Nếu vướng dịch chất vào nơi khác trên cơ thể, nên lập tức rửa với xà phòng và 
nước. Nếu bất cứ nơi nào trên cơ thể bị nổi đỏ hoặc khó chịu, quý vị nên liên 
lạc y tá hoặc bác sĩ để được hướng dẫn.

Tình dục và  
sự bảo vệ

•	 Quý vị và người bạn đời nên dùng biện pháp phòng ngừa hữu hiệu để tránh 
có thai trong thời gian chữa trị. Nên làm vậy là vì các thuốc hóa trị có thể gây 
hại đến thai nhi.

•	 Quý vị cũng nên dùng bao cao su hoặc các biện pháp ngăn ngừa khác nếu có 
bất cứ loại sinh hoạt tình dục nào sau mỗi lần hóa trị. Việc bảo vệ này giúp cho 
bạn đời của quý vị giảm phơi nhiễm đến các thuốc men này có trong tinh dịch 
hoặc dịch âm đạo. Việc này thường áp dụng cho 48 giờ nhưng có thể lên đến 7 
ngày đối với một số thuốc men.

Các câu hỏi thông thường
Tôi có thể ôm hoặc chạm tay vào người 
thân của tôi không?
Được, việc chạm tay hoặc ôm người thân trong gia 
đình vẫn được xem là an toàn.

Người khác có thể sử dụng chung nhà vệ 
sinh mà tôi đã sử dụng?
Được, người khác có thể dùng chung nhà vệ sinh. 
Nếu dịch cơ thể văng vào ghế bồn cầu, nên dùng 
găng tay (loại dùng một lần) để lau sạch với nước xà 
phòng trước khi người khác sử dụng nhà vệ sinh.

Những câu để hỏi bác sĩ hoặc y tá 
•	 Khi nào thì tôi nên gọi quý vị?
•	 Khi nào thì tôi nên đến Ban cấp cứu?
•	� Tôi sẽ phải thực hiện các biện pháp đề phòng trong 

bao lâu?

	 Quý vị có cần thông dịch viên?

•	� Có sẵn các thông dịch viên chuyên nghiệp nếu 
quý vị cần giúp đỡ để hiểu hoặc nói tiếng Anh. 

•	� Khi làm cuộc hẹn, nhớ nói rằng quý vị cần có 
thông dịch viên.

•	� Quý vị có quyền yêu cầu để có được một thông 
dịch viên.

•	� Dịch vụ thông dịch là miễn phí và cẩn mật. 
•	� Dịch vụ Thông dịch và Phiên dịch (TIS) có thông 

dịch viên qua điện thoại số 13 14 50.

Contact numbers / Các số liên lạc:

Daytime / Ban ngày:  ............................................�

Night/weekend / Ban đêm/cuối tuần:

 ................................................................................�
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